
Người có
công đang

hưởng
chính sách
trợ cấp ưu
đãi hàng

tháng

Người
có công

đã
hưởng
trợ cấp
một lần

A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Bùi Thị Nhung Nữ 02/10/1956 040156003368 CH Lưu Tiêu Lưu Sơn 1 1 115 70

1 1 0 0

Hộ nghèo có đối
tượng (thành viên)
người có công với

cách mạng
Điểm B
(Tổng
điểm

Phiếu B2)

Địa chỉ
Quan
hệ với
chủ hộ

Số nhân khẩu
trong hộ

Hộ nghèo theo các nhóm đối
tượng

Điểm
A

(Tổng
điểm
Phiếu
B1)

Tổng số
(Ghi số
lượng
cùng
dòng

với chủ
hộ)

Trong
đó:
Nữ

Hộ
nghèo

dân
tộc

thiểu
số

Hộ
nghèo
không
có khả
năng
lao

động

Ngày tháng
năm sinh 

Số CCCD/ Mã
ĐDCN

Mẫu DS: N2aỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔ LƯƠNG

DANH SÁCH HỘ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘ NGHÈO PHÁT SINH THÁNG 6 NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày      tháng  6 năm 2026 của UBND xã Đô Lương)

STT

Tổng cộng: 01 hộ, 01 khẩu

Họ và tên chủ hộ
và các thành viên

Giới
tính

ST
T
hộ





Mẫu DS: N2b

Ghi rõ đối
tượng

Mức
hưởng

A B C D E F G H I 1 2 3

1 1 Không

2

3

4

5

6

7

Hưởng chế độ
trợ cấp ưu đãi
NCC một lần
(Ghi rõ đối

tượng)

Địa chỉ

Thành viên người có công với cách
mạng

DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHÁT SINH THƯỜNG XUYÊN THÁNG 6 NĂM 2026

Phân tích hộ nghèo hưởng chính sách ưu đãi người có công

Hưởng chế độ trợ cấp
ưu đãi NCC hàng

tháng 

Quan
hệ với
chủ hộ

Số
CCCD
/ Mã

ĐDCN

TT
thành
viên

Họ, tên chủ hộ
và các thành
viên trong hộ

gia đình

Giới
tính

Ngày
tháng
năm
sinh

Tổng số thành
viên trong hộ
(Ghi số lượng
cùng dòng với

chủ hộ)

STT
hộ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔ LƯƠNG

Tổng



Tổng số
(Ghi số
lượng

cùng dòng
với chủ

hộ)

Trong
đó: Nữ

A B C D E F G H 1 2 3 4 5

1 1 Nguyễn Cảnh Tùng Nam 10/8/1988 040088009681 CH Yên Thế Thinh Sơn 5 4 130 20

2 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 02/02/1992 040192036358 Vợ Yên Thế Thinh Sơn

3 Nguyễn Thị Khánh Như Nữ 20/6/2017 040317042977 Con Yên Thế Thinh Sơn

4 Nguyễn Thị Khánh Nhi Nữ 30/8/2019 040319020565 Con Yên Thế Thinh Sơn

5 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 05/03/2026 040326004530 Con Yên Thế Thinh Sơn

2 1 Nguyễn Thị Dung Nữ 20/10/1979 040179027101 CH Yên Thế Thinh Sơn 5 3 135 20

2 Bùi Thị Nhàn Nữ 30/4/1954 040154015222 Mẹ Yên Thế Thinh Sơn

3 Nguyễn Văn Tuấn Nam 26/3/2008 040208005325 Con Yên Thế Thinh Sơn

4 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 06/09/2009 040309016693 Con Yên Thế Thinh Sơn

5 Nguyễn Văn Đăng Khôi Nam 23/12/2023 040223040030 Con Yên Thế Thinh Sơn

10 7 0

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điểm B
(Tổng

điểm Phiếu
B2)

XÃ ĐÔ LƯƠNG

TT
thành
viên
hộ

Họ và tên chủ hộ và các
thành viên

Giới
tính

DANH SÁCH HỘ VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘ CẬN NGHÈO PHÁT SINH THƯỜNG XUYÊN THÁNG 6 NĂM 2026

STT
Hộ

Quan hệ
với chủ

hộ
Địa chỉ

Hộ cận
nghèo dân
tộc thiểu số

Điểm A
(Tổng
điểm

Phiếu B1)

Ngày tháng
năm sinh

Số CCCD/ Mã
ĐDCN

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 của UBND xã Đô Lương)

Số nhân khẩu
trong hộ

Mẫu DS: CN2a

Tổng cộng: 2 hộ, 10 khẩu
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